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PHỤ LỤC II
CÁC BIỂU MẪU MỚI QUY ĐỊNH TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BCT ngày      tháng      năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	STT các mẫu biểu mẫu
	Tên biểu mẫu
	Nội dung quy định hướng dẫn, bổ sung vào văn bản quy phạm pháp luật

	I
	Lĩnh vực: Thuốc lá

	01
	(1) Văn bản đề nghị cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam, (2) Văn bản đề nghị chấp thuận đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá, (3) Văn bản đề nghị chấp thuận hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá, (4) Văn bản đề nghị nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, (5) văn bản đề nghị thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực hoặc điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 
	Hướng dẫn quy định tại điểm 1 Phần I, điểm 1 Phần  II, điểm 1 Phần III, tiết a điểm 1 Phần X, Phần XIV Mục B Phụ lục V TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THUỐC LÁ Kèm theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ

	II
	Lĩnh vực: Thương mại quốc tế

	
	Mẫu BC-4. Mẫu báo cáo tình hình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương
	Bổ sung Mẫu BC-4 vào Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BCT


I. Lĩnh vực thuốc lá

Mẫu số 01
Mẫu (1) Văn bản đề nghị cho phép sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài tiêu thụ tại Việt Nam, (2) Văn bản đề nghị chấp thuận đầu tư nước ngoài theo hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá, (3) Văn bản đề nghị chấp thuận hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá, (4) Văn bản đề nghị nhượng bán, xuất khẩu, tái xuất, thanh lý máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, (5) văn bản đề nghị thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực hoặc điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp
(Ban hành kèm theo Thông tư số ... /2025/TT-BCT ngày ... tháng ... năm 2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Công Thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:      /ĐĐN-...
	............., ngày..... tháng..... năm 20 .........


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ……….
Kính gửi: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
1. Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................(1)
2. Trụ sở giao dịch: ...................................Điện thoại: ..............................Fax: ...................

3. Địa điểm sản xuất .................................Điện thoại .............................Fax: ......................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ..............ngày ..... tháng..... năm .................... do ........................................ cấp ..... ngày...... tháng..... năm ......................

5. Đã được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá/Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá số ... ngày..... tháng..... năm ...................

6. Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho... (1) được ………………………………………, cụ thể như sau:

…………………………..(2)……………………….

Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm: ……………(3)……
.................. (1) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và các quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:

(1): Tên doanh nghiệp;

(2): Tóm tắt các thông tin chính của nội dung đề nghị.

(3): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị.
II. Lĩnh vực thương mại quốc tế
                                                                                                       Mẫu BC-4

Báo cáo định kỳ hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công Thương về tình hình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánhcủa thương nhân nước ngoài tại trên địa bàn tỉnh

(Bổ sung vào Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BCT)
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH …
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	Địa điểm, ngày… tháng…năm…


BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI…
(Năm:…)

Kính gửi: Bộ Công Thương

1. Tình hình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh:  
	Tiêu chí
	Năm trước báo cáo
	Năm báo cáo
	Ghi chú

	1. Số lượng Giấy phép đang có hiệu lực, trong đó:
	 
	 
	 

	- Giấy phép cấp mới
	 
	 
	 

	- Giấy phép cấp lại (theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP)
	 
	 
	 

	- Giấy phép điều chỉnh
	 
	 
	 

	2. Giấy phép gia hạn
	 
	 
	 

	3. Số lượng Giấy phép thu hồi
	 
	 
	 

	4. Số lượng Chi nhánh chấm dứt hoạt động
	
	
	


2. Nội dung hoạt động của Chi nhánh theo lĩnh vực:

	STT
	Lĩnh vực hoạt động
	Số lượng Chi nhánh 
	Tỷ lệ 

(%)

	1
	Dịch vụ pháp lý
	
	

	2
	Dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan
	
	

	3
	Dịch vụ tư vấn quản lý
	
	

	4
	Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý
	
	

	5
	Dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan
	
	

	6
	Dịch vụ nhượng quyền thương mại
	
	

	7
	Dịch vụ tài chính

A- Dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm

B- Dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác

C- Dịch vụ chứng khoán
	
	


3. Tình hình hoạt động của Chi nhánh: 

a. Tình hình hoạt động của từng Chi nhánh: 

	STT
	Tên chi nhánh
	Nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài
	Nội dung hoạt động
	Sử dụng lao động
	Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (tổng số thuế đã nộp, đơn vị: đồng)
	Tình hình thực hiện chế độ báo cáo (Có/Không)

	
	
	
	
	Tổng số
	Lao động nước ngoài
	Lao động Việt Nam
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Tình hình thực hiện nội dung hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh.

c. Tình hình chấp hành pháp luật theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh. 
4. Tình hình và kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật
…………………………………………………………………………………………………

5. Tình hình và kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
………………………………………………………………………………………………….

6. Nhận xét, đánh giá
…………………………………………………………………………………………………

7. Đề xuất, kiến nghị
	 
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...
(Ký tên, đóng dấu)


